
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VÂN AM 
 

Số:       /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vân Am, ngày      tháng 01 năm 2024 
 

BÁO CÁO 

 Kết quả thực hiện xã hội hóa tăng cƣờng xây dựng cơ sở vật chất các trƣờng 

Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Vân Am năm học 2022 - 2023 

 
Căn cứ Luật Dân chủ cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về 

thực hiện Luật dân chủ cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; 

Trên cơ sở nhu cầu về cơ sở vật chất của các nhà trường Mầm non, Tiểu học, 

THCS Vân Am năm học 2022 - 2023 và tình hình cơ sở vật chất hiện có của các 

nhà trường, sau khi xem xét kế hoạch của các nhà trường và tiến hành kiểm tra, 

khảo sát thực tế về nhu cầu cơ sở vật chất các nhà trường năm học 2022 - 2023.  

UBND xã Vân Am báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐẦU TƢ NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT 

CÁC NHÀ TRƢỜNG CỤ THỂ: 
 

STT NỘI DUNG ĐVT 
Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

Trong đó 

Nguồn XHH 
Nguồn 

NS 

A 
Trƣờng Mầm non Vân 

Am 
      

I Xây mới nhà bảo vệ  01  30.500.000 30.500.000  

 Tổng I:    30.500.000 30.500.000  

II 
Lợp lại mái tôn sảnh khu 

A và bắn tôn chắn bếp 
   12.570.000 12.570.000  

 Tổng II:    12.570.000 12.570.000  

III Láng sân nhà hiệu bộ    28.750.000 28.750.000  

 Tổng III    28.750.000 28.750.000  

IV 
Lắp gương, tủ đồ dùng, 

dụng cụ phòng nghệ thuật 
   6.000.000 6.000.000  

 Tổng IV    6.000.000 6.000.000  

V 

Xây mới nhà vệ sinh, tu 

sửa lại cơ sở vật chất và 

chỉnh trang khuân viên 

khu lẻ 

   50.390.000 50.390.000  

 Tổng V    50.390.000 50.390.000  

VI 
Lắp cửa cổng khu lẻ Làng 

Liếu và Khu Thanh Minh 
   10.940.000 10.940.000  

 Tổng VI    10.940.000 10.940.000  

VII 

Làm vườn cổ tích, tu sửa 

lại cơ sở vật chất và chỉnh 

trang khuân viên Khu 

Trung Tâm 

   91.100.000 91.100.000  
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 Tổng VII    91.100.000 91.100.000  

VIII 
Chống thấm, sơn: 6 phòng 

học (Loại sơn: OKIWA) 
   49.540.000 49.540.000  

 Tổng VIII    49.540.000 49.540.000  

 
Tổng: 

I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII 
   279.790.000 279.790.000  

B Trƣờng Tiểu học Vân Am        

 

Đổ bê tông khuôn viên 

khu trung tâm 
   107.100.000 107.100.000 

 

 Tổng    107.100.000 107.100.000  

C Trƣờng Tiểu học Vân Am 2       

I 
Quyét lại vôi ve 2 nhà lớp 

học 
   43.150.000 43.150.000 

 

 Tổng I    43.150.000 43.150.000  

II 
Cải tạo sân chơi (Sân bóng 

đá) 
   5.100.000 5.100.000 

 

 Tổng II    5.100.000 5.100.000  

III 
Thay kính cửa sổ lớp học 

hư hỏng 
   3.850.000 3.850.000 

 

 
Tổng III    3.850.000 3.850.000  

IV 
Lát lại mặt sàn lớp học bị 

bong tróc 
   14.900.000 14.900.000 

 

 Tổng IV    14.900.000 14.900.000  

 Tổng: I+II+III+IV    67.000.000 67.000.000  

D 
Trƣờng Trung học cơ sở Vân 

Am    

   

I 
Làm Cổng trường và Biển 

trường (Đã làm trong hè) 
   8.500.000 8.500.000 

 

 
Tổng I    8.500.000 8.500.000  

II 

Sửa chữa giếng khoan, 

đường nước. Mua máy 

bơm, téc nước (Đã làm 

trong hè) 

   15.000.000 15.000.000 

 

 
Tổng II    15.000.000 15.000.000  

III Nhà để xe giáo viên    12.000.000 12.000.000  

 
Tổng III    12.000.000 12.000.000  

IV Chỉnh trang khuân viên    56.350.000 56.350.000  

 
Tổng IV    56.350.000 56.350.000  

 Tổng I+II+III+IV    91.850.000 91.850.000  

  Tổng: A+B+C+D       545.740.000 545.740.000  
 

II. KẾT QUẢ THU CỦA CÁC TRƢỜNG   

1.Trƣờng Mầm Non Vân Am 

- Tổng số học sinh: 347 cháu; 

- Tổng số phải thu: 109.100.000 đồng. 
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- Tổng số thu được: 104.600.000 đồng. 

- Tổng số cháu thất thu là: 4.500.000 đồng (Trong đó có 01 học sinh nộp  

300.000 đ và 11 học sinh không thu được với lý do học sinh nhà trẻ bỏ học giữa kỳ).  

Tổng số nhóm/lớp: 17 nhóm/lớp. 

- Nhóm lớp MG 12 lớp = 307 học sinh;  

- Nhóm trẻ 5 nhóm = 29 học sinh 

Trong đó: 

+ Học sinh 3 tuổi: 117 học sinh x 350= 40.950.000đ. 

+ Học sinh 4 tuổi: 93 học sinh x 300  = 27.900.000đ. 

+ Học sinh 5 tuổi: 97 học sinh x 250 = 24.250.000đ. 

+ Nhóm trẻ: 29 học sinh x 400 =11. 500.000đ  

Tổng thu đƣợc 104.600.000 đồng – Tổng chi 279.790.000 đồng = Còn âm 

175.790.000 đồng.  

2.Trƣờng Tiểu học Vân Am 

- Tổng số học sinh: 362 số tiền phải thu 107.100.0000 đồng. Đã thu tiền theo 

lớp theo lớp: 

+ Lớp 1: 57 học sinh x 400.000 đồng = 22.800.000 đồng;  

+ Lớp 2: 72 học sinh x 350.000 đồng = 25.200.000 đồng;  

+ Lớp 3: 82 x 300.000 đồng = 24.600.000 đồng;  

+ Lớp 4: 86 x 250.000 đồng = 250.000.000 đồng;  

+ Lớp 5: 65 x 200.000 đồng = 13.000.000 đồng. 

- Tổng số tiền thu được: 103.678.000 đồng. Thất thu: 3.422.000 đồng, lý do: 

Chuyển trường và học sinh đặc biệt khó khăn. 

Tổng thu đƣợc 103.678.000 đồng – Tổng chi 107.100.000 đồng = Còn âm 

3.422.000 đồng.  

3.Trƣờng Tiểu học Vân Am 2. 

- Tổng số học sinh: 245 em. Đã thu tiền theo lớp theo lớp: 

+ Lớp 1: 46 học sinh x 400.000 đồng = 16.800.000 đồng;  

+ Lớp 2: 49 học sinh x 350.000 đồng = 16.450.000 đồng;  

+ Lớp 3: 51 học sinh x 300.000 đồng = 13.500.000 đồng;  

+ Lớp 4: 48 học sinh x 250.000 đồng = 10.250.000 đồng;  

+ Lớp 5: 51 học sinh x 200.000 đồng = 10.000.000 đồng. 

- Tổng số tiền phải thu : 73.050.000 đồng. Số tiền thu được: 67.000.000 đồng.  

- Thất thu: 6.050.000  đồng. Lý do: Chuyển trường và HS đặc biệt khó khăn. 

Tổng thu đƣợc 67000.000 đồng – Tổng chi 67.000.000 đồng = 0  đồng.  

4.Trƣờng THCS Vân Am. 

- Tổng số học sinh: 315 học sinh (Trong đó học sinh Khuyết tật: 09 học sinh 

không thu) Đã thu tiền theo lớp: 

+ Lớp 6: 350.000.000 đồng;  

+ Lớp 7: 300.000 đồng;  

+ Lớp 8: 250.000 đồng;  

+ Lớp 9: 200.000 đồng. 

- Tổng số thu được: 91.850.000 (Chín mươi mốt triệu tám trăm năm mươi 

ngàn đồng chẵn)  Trong đó các khối lớp: 

+ Khối lớp 6 thu được: 28.500.000 đồng. 
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+ Khối lớp 7 thu được:  27.350.000 đồng. 

+ Khối lớp 8 thu được: 19.500.000 đồng. 

+ Khối lớp 9 thu được: 16.500.000 đồng. 

Tổng thu đƣợc 91.850 000.000 đồng – Tổng chi 91.850.000 đồng = 0  đồng.  

III. KẾT QUẢ ĐẦU TƢ, NÂNG CẤP CÁC TRƢỜNG 

- Tổng số tiền  thu được 4 trường là: 367.128.000 đồng. 

- Tổng số tiền chi đầu tư cho các trường là: 545.740.000 đồng 

- Tổng thu 367.128.000 - Tổng chi 545.740.000 đồng = Còn âm 178.612.000 

đồng (Âm Trường Mầm Non đầu tư các công trình làm chuẩn 175.190.000 đồng. 

Trường Tiểu học Vân Am 3.422.000 đồng) 

Trên đây là Báo cáo kết quả huy động chủ trương xã hội hóa tăng cường xây 

dựng cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Vân Am năm học 

2022 - 2023. UBND xã Vân Am báo cáo Thường trực Đảng ủy xã Vân Am xem 

xét, cho ý kiến chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                                                                        
- TT. Đảng ủy (b/c); 

- Lưu VT.  

- In     bản. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Bách 
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